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  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH HEBE VN tại văn bản số 

02/2025/HEBE ngày 18/4/2025 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 52 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty 

TNHH HEBE VN, địa chỉ hiện tại 108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0316368946. 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH HEBE VN và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan, Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

  Tạ Mạnh Hùng  
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Phụ lục 

DANH MỤC 52 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2025 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản xuất  
Địa chỉ  Ngày cấp 

1  
FOELLIE LUVILADY INNER 

CLEANSER 
139199/20/CBMP-QLD The Skins Co.,LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Repulic of 

Korea 

08/12/2020 

2 FOELLIE eau de bijou INNER 

PERFUME 
139200/20/CBMP-QLD The Skins Co.,LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Repulic of 

Korea 

08/12/2020 

3 FOELLIE GENTIGUY 

MANNER CLEANSER 
143369/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

19/02/2021 

4 FOELLIE eau de vogue INNER 

PERFUME 
144219/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

02/03/2021 

5 
FOELLIE eau de bonbon 

INNER PERFUME 
144220/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

02/03/2021 

6 
FOELLIE eau de cherry 

blossom INNER PERFUME 
144221/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD  

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

02/03/2021 

7 
FOELLIE eau de bébé INNER 

PERFUME 
144235/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

02/03/2021 

8 
FOELLIE eau de fleur INNER 

PERFUME 
144236/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

02/03/2021 
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9 
FOELLIE eau de forêt INNER 

PERFUME 
144237/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD  

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

02/03/2021 

10 
FOELLIE eau de miel INNER 

PERFUME 
144238/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

02/03/2021 

11 
FOELLIE eau de ciel INNER 

PERFUME 
144468/21/CBMP-QLD The Skins Co., LTD 

142, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of 

Korea 

08/03/2021 

12 
ROSA MONDE EYE CREAM 

FOR FACE 
149371/21/CBMP-QLD Green Cos Co., Ltd 

64-30, Hagunsandan 1-ro, 

Yangchon-eup, Gimpo-si, 

Gyeonggi-do, Korea 

19/05/2021 

13 
ROSA MONDE EYE CREAM 

FOR FACE 
150896/21/CBMP-QLD Green Cos Co., Ltd 

64-30, Hagunsandan 1-ro, 

Yangchon-eup, Gimpo-si, 

Gyeonggi-do, Korea 

09/06/2021 

14 Innergarm vita serum 160344/21/CBMP-QLD Vita Nature co.,ltd., 

B-605, E-103~106, 30, 

Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, 

Incheon, Korea 

02/11/2021 

15 
Dr.Oracle Real White 

Treatment Serum 
166173/22/CBMP-QLD Cosmax INC 

27, Jeyakgongdan 1-gil, 46, 

Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-

eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 

Korea 

21/02/2022 

16 Dr.Oracle EPL Cure Cream XD 166174/22/CBMP-QLD Kolmar Korea Co.,Ltd 
22-17, Sandan- gil, Jeonui- myeon, 

sejong- si, Korea 
21/02/2022 

17 Dr.Oracle TerpinaC Spot Patch 166175/22/CBMP-QLD Mediwoo Co.,Ltd 

101 - ho, C-dong, 37, Cheongwon-

ro, Mado-myeon, Hwaseong-si , 

Gyeonggi-do, Korea 

21/02/2022 

18 
Dr.Oracle Antibac Acne 

Cleansing Foam 
166176/22/CBMP-QLD Kolmar Korea Co.,Ltd 

22-17, Sandan- gil, Jeonui- myeon, 

sejong- si, Korea 
21/02/2022 

19 
Dr.Oracle Real White 

Illumination Cream 
166177/22/CBMP-QLD Cosmax INC 

27, Jeyakgongdan 1-gil, 46, 

Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-

eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 

Korea 

21/02/2022 
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20 
Innergarm Feminine Foam 

Wash 
166280/22/CBMP-QLD 

Cosmetics Institute 

Technology Co.Ltd 

110, Hapdeoksandan 1-ro 

Hapdeok-eup, Dangjin-si, 

Chungcheongnam-do, Korea 

22/02/2022 

21 
Dr.Oracle Antibac Derma 

Refining Toner 
166561/22/CBMP-QLD Kolmar Korea Co.,Ltd 

22-17, Sandan- gil, Jeonui- myeon, 

sejong- si, Korea 
28/02/2022 

22 

Dr.Oracle Antibac 

Greentherapy Tightening 

Ampoule 

166562/22/CBMP-QLD Kolmar Korea Co.,Ltd 
22-17, Sandan- gil, Jeonui- myeon, 

sejong- si, Korea 
28/02/2022 

23 
Dr.Oracle Antibac Moisturizing 

Gel Cream 
166563/22/CBMP-QLD Kolmar Korea Co.,Ltd 

22-17, Sandan- gil, Jeonui- myeon, 

sejong- si, Korea 
28/02/2022 

24 
Dr.Oracle Antibac Derma Light 

Sun Essence SPF50 + PA +++ 
166568/22/CBMP-QLD 

Cosmecca Korea 

Co.,Ltd 

17-12, Daegeum-ro 196beon-gil, 

Daeso-myeon, Eumseong-gun, 

Chungcheongbuk-do, Korea 

28/02/2022 

25 
Dr.Oracle Real White Eye 

Cream 
166569/22/CBMP-QLD Kolmar Korea Co.,Ltd 

22-17, Sandan- gil, Jeonui- myeon, 

sejong- si, Korea 
28/02/2022 

26 
Dr.Oracle Real White Moist 

Gelly Booster 
166570/22/CBMP-QLD Kolmar Korea Co.,Ltd 

22-17, Sandan-gil, Jeonui-myeon, 

sejong-si, Korea 
28/02/2022 

27 Dr.Oracle TerpinaC Spot Gel 166599/22/CBMP-QLD Cosmax INC 

27, Jeyakgongdan 1-gil, 46, 

Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-

eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 

Korea 

28/02/2022 

28 
JENNYHOUSE SELF-UP 

VOLUME TREATMENT 
169035/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 

119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea 
30/03/2022 

29 
JENNYHOUSE SELF-UP 

VOLUME SHAMPOO 
169036/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 

119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea 
30/03/2022 

30 

JENNYHOUSE 

HYDROKERATIN CURL 

SERUM 

169037/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 
119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea 
30/03/2022 

31 

JENNYHOUSE 

HYDROKERATIN LEAVE-IN 

ANGELRING CREAM 

169039/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 
119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea 
30/03/2022 
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32 

JENNYHOUSE REBAK 

STYLE REPAIR 

TREATMENT 

169040/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 
119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea  
30/03/2022 

33 

JENNYHOUSE ONE DAY 

ARTIST HAIR TINT 

LOVELY MOOD PINK 

169041/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 
119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea  
30/03/2022 

34 

JENNYHOUSE ONE DAY 

ARTIST HAIR TINT CHIC 

BLUE 

169042/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 
119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea 
30/03/2022 

35 

JENNYHOUSE ONE DAY 

ARTIST HAIR TINT 

STYLISH SILVER 

169043/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 
119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea 
30/03/2022 

36 
JENNYHOUSE REBAK 

STYLE REPAIR SHAMPOO 
169044/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd  

119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea 
30/03/2022 

37 

JENNYHOUSE ONE DAY 

ARTIST HAIR TINT 

VINTAGE SHINE GOLD 

169049/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 
119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea  
30/03/2022 

38 

JENNYHOUSE 

HYDROKERATIN REPAIR 

AMPOULE 

169054/22/CBMP-QLD UCL Co.,Ltd 
119, Neungheodae-ro 649 beon-gil, 

Namdong-Gu, Incheon, Korea 
30/03/2022 

39 

JENNYHOUSE SALON 

CODE GLAM HAIR COLOR 

GLAM BEIGE 

170668/22/CBMP-QLD 
Seoul Cosmetics 

Co.,Ltd 

12, Namdongdong-ro 63beon-gil, 

Namdong-gu, Incheon, Republic of 

Korea 

24/05/2022 

40 

JENNYHOUSE SALON 

CODE GLAM HAIR COLOR 

GLAMB ROSEGOLD 

170669/22/CBMP-QLD 
Seoul Cosmetics 

Co.,Ltd 

12, Namdongdong-ro 63beon-gil, 

Namdong-gu, Incheon, Republic of 

Korea 

24/05/2022 

41 

JENNYHOUSE SALON 

CODE GLAM HAIR COLOR 

GLAMB BROWN 

170670/22/CBMP-QLD 
Seoul Cosmetics 

Co.,Ltd 

12, Namdongdong-ro 63beon-gil, 

Namdong-gu, Incheon, Republic of 

Korea 

24/05/2022 

42 

JENNYHOUSE SALON 

CODE GLAM HAIR COLOR 

GLAMB CACAO 

170671/22/CBMP-QLD 
Seoul Cosmetics 

Co.,Ltd 

12, Namdongdong-ro 63beon-gil, 

Namdong-gu, Incheon, Republic of 

Korea 

24/05/2022 

43 
CLIO PRE-STEP PEACH 

TONE UP PRIMER 
207245/23/CBMP-QLD COSMAX, INC. 

27, Jeyakgongdan 1-gil, 46, 

Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-

eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

24/07/2023 
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44 

CLIO KILL COVER NEW 

MATTE FOUNDATION 

SPF20, PA++ 

207248/23/CBMP-QLD COSMAX, INC. 

27, Jeyakgongdan 1-gil, 46, 

Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-

eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

24/07/2023 

45 
CLIO KILL COVER LIQUID 

CONCEALER 
208291/23/CBMP-QLD 

HANKOOK 

COSMETICS 

MANUFACTURING 

CO.,LTD. 

74, Daeseong-ro 547beon-gil, 

Samseong-myeon, Eumseong-gun, 

Chungcheongbuk-do, Korea 

11/08/2023 

46 
CLIO PRE-STEP PORE 

PRIMER 
208292/23/CBMP-QLD 

COSMECCA 

KOREA CO.,LTD 

17-12, Daegeum-ro 196beon-gil, 

Daeso-myeon, Eumseong-gun, 

Chungcheong buk-do, Korea 

11/08/2023 

47 
CLIO PRE-STEP MOIST 

PRIMER 
208293/23/CBMP-QLD 

COSMECCA 

KOREA CO.,LTD 

17-12, Daegeum-ro 196beon-gil, 

Daeso-myeon, Eumseong-gun, 

Chungcheong buk-do, Korea 

11/08/2023 

48 

CLIO KILL COVER 

FOUNWEAR CONCEAL 

PALETTE #DELIGHT 

226403/24/CBMP-QLD COSMAX, INC 

27, Jeyakgongdan 1-gil, 46, 

Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-

eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 

Korea 

25/02/2024 

49 
CLIO PRO EYE PALETTE 

AIR 100 GLITTER SHOWER 
226417/24/CBMP-QLD COSMAX, INC 

27, Jeyakgongdan 1-gil, 46, 

Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-

eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 

Korea 

25/02/2024 

50 
innergarm Vegan Moisture For 

men Foam Wash 
236163/24/CBMP-QLD 

Cosmetics Institute 

Technology Co. Ltd 

110, Hapdeoksandan 1-ro 

Hapdeok-eup, Dangjin-si, 

Chungcheongnam-do 

16/05/2024 

51 

UNLEASHIA MOOD 

SHOWER FACE PALETTE 

NO.101 BALLERINO 

SHOWER 

240384/24/CBMP-QLD 
C&C International 

Co., Ltd. 

39, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
06/06/2024 

52 

UNLEASHIA MOOD 

SHOWER FACE PALETTE 

NO.100 BALLERINA 

SHOWER 

240385/24/CBMP-QLD 
C&C International 

Co., Ltd. 

39, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
06/06/2024 
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